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GIÁO ÁN  ÔN TẬP MÔN SINH 8
( Từ tuần 21 đến 23)

Câu 1: Ở mỗi bán cầu đại não người có mấy thuỳ?
A. 2               ; B. 3                  ; C. 4 ;                                        D. 5
Câu 2: Sự khác biệt trong thành phần của nước tiểu đầu và máu là gì ?
A. Trong máu không có các sản phẩm thải;
B. Trong máu có prôtêin và các sản phẩm thải;
C. Trong nước tiểu đầu có prôtêin nhưng không có các tế bào máu ;
D. Trong nước tiểu đầu không có các tế bào máu và prôtêin;
Câu 3 : Nước tiểu đầu được hình thành do
A. Quá trình lọc máu xảy ra ở cầu thận . B. Quá trình lọc máu xảy ra ở nang cầu thận
C. Quá trình lọc máu xảy ra ở ống thận . D. Quá trình lọc máu xảý ra ở bể thận .
Câu 4 : Qúa trình tạo nước tiểu gồm
A, 2 quá trình , B, 3 quá trình , C, 4 quá trình , D, 5 quá trình
Câu 5. Nếp nhăn ở bề mặt đại não có tác dụng:
	A. Tăng thể tích của não      B. Tăng diện tích bề mặt chứa nhiều thân nơron 
	C. Giúp người thông minh hơn        D. Tăng khối lượng não
Câu 6. Da có cấu tạo gồm mấy lớp?
	A.4 lớp	B.2 lớp	C.3 lớp	D. 1 lớp
 Câu 7. Ở người da có màu trắng, đen, vàng, đỏ là do:
	A. Sự co dãn của mạch máu dưới da	B. Màu của tầng sừng
	C. Sự hoạt động của tuyến nhờn trong lớp bì	D. Các sắc tố có trong lớp tế bào sống
 Câu 8. Khi nói về cấu tạo của đại não, phát biểu nào dưới đây là đúng ?
	A. Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong tạo thành các nhân nền
	B. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm nằm xen kẽ
	C. Chất xám bao bọc bên ngoài, chất trắng nằm bên trong chứa các nhân nền
	D.Chất trắng bao bọc bên ngoài, chất xám nằm bên trong
 Câu 9. Vùng thị giác nằm ở thùy nào của vỏ não ?
	A.Thùy thái dương	B. Thùy trán	C.Thùy chẩm	D. Thùy đỉnh
 Câu 10. Khi trời quá lạnh da có phản ứng:
	A. Mao mạch dưới da dãn, tuyến mồ hôi tiết ra nhiều   
	B. Mao mạch dưới da dãn, lỗ chân lông mở rộng
	C. Mao mạch dưới da co, cơ chân lông co	
	D. Mao mạch dưới da co, cơ chân lông dãn
Câu 11. Da không có chức năng nào sau đây:
	A. Điều hòa trao đổi chất	B. Tiếp nhận kích thích	
   C. Điều hòa thân nhiệt		D. Bảo vệ cơ thể
 Câu 12. Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?
	A.Tuyến giáp   B.Tuyến trên thận	C.Tuyến yên      D.Tuyến tùng

BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu. 
Câu 2. Trình bày Sự tạo thành nước tiểu. 
Câu 3. So sánh thành phần của nước tiểu đầu với thành phần của máu. Vì sao nước tiểu đầu lại có các thành phần khác so với máu?
Câu 4. Nêu cấu tạo và chức năng của da
Câu 5. Các biện pháp bảo vệ da và các cách rèn luyện .
Câu 6: Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron thần kinh?
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